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82 Cefaclor BIỆT DƯỢC CECLOR VN-16796-13 375mg Viên Viên 18.860 8.000 8.000 150.880.000

85 Ceftazidime BIỆT DƯỢC FORTUM VN-10705-10 1g Thuốc 

tiêm

Lọ 75.600 1.800 1.800 136.080.000

158 Eperisone BIỆT DƯỢC MYONAL (Đóng 

gói : Interthai 

Pharmaceutical-

Thailand)

VN-9194-09 

(CÓ BIÊN 

NHẬN GIA 

HẠN)

50mg Viên Viên 3.416 500.000 500.000 1.708.000.000

499 Tramadol HCL + 

Paracetamol

BIỆT DƯỢC ULTRACET VN-16803-13 37,5mg 

+ 325mg

Viên Viên 7.999 30.000 30.000 239.970.000

313 Meloxicam BIỆT DƯỢC MOBIC VN-16959-13 15 

mg/1,5 

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 

1,5ml

Ống 21.945 1.000 1.000 21.945.000

134 Diclofenac sodium BIỆT DƯỢC VOLTAREN 

75MG/3ML

VN-13291-11 75mg/3

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 3ml Ống 16.424 1.200 1.200 19.708.800

374 Paracetamol BIỆT DƯỢC PERFALGAN VN-5346-10 

(CÓ GIA HẠN 

HIỆU LỰC 

SĐK)

1g/100m

l

Dung 

dịch 

tiêm 

truyền

Chai 

100ml

Chai 47.730 500 500 23.865.000

Thuốc các  khoa dùng chung 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM MUA SẮM HÀNG HÓA VÀ TÀI SẢN CÔNG CỦA NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ

BẢNG PHÂN BỔ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU

BỆNH VIỆN QUẬN TÂN BÌNH

STT

(1)

Nước 

sản xuất

(12)

GÓI THẦU THUỐC THEO TÊN GENERIC THEO QUYẾT ĐỊNH TRÖNG THẦU SỐ 3464/QĐ-SYT NGÀY 28/07/2015

Danh mục đính kèm Công văn số 2897 ngày 29/07/2015 của TTMS đƣợc căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị số 154/BB-BVTB và Bảng dự trù ngày 13/02/2015 và 14/02/2015

Hãng sản xuất

(11)

12 NOVARTIS 

PHARMA 

STEIN AG

THỤY SĨ

9 FACTA 

FARMACEUTI

CI SPA - Ý

Ý

10 GLAXOSMITH

KLINE 

MANUFACTUR

ING SPA- Ý

Ý

76 JANSSEN 

KOREA LTD.

HÀN 

QUỐC

60 EISAI CO.,LTD 

(ĐÓNG GÓI 

TẠI 

INTERTHAI 

PHARMACEUT

ICAL - 

THAILAND)

NHẬT

I.THUỐC GENERIC 

70 BOEHRINGER 

INGELHEIM 

ESPANA S.A

TÂY 

BAN 

NHA

72 BRISTOL-

MYERS 

SQUIBB S.R.L

Ý



397 Piroxicam beta-

cyclodextrin

BIỆT DƯỢC BREXIN VN-8225-09 

(CÓ BIÊN 

NHẬN GIA 

HẠN)

20mg Viên nén Viên 7.582 200.000 200.000 1.516.400.000

6 Acid Amine BIỆT DƯỢC AMINOPLASMA

L.BBRAUN 5% 

E

VN-18161-14 5%, 

250ml

Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai 

250ml

Chai 66.192 240 240 15.886.080

7 Acid Amine BIỆT DƯỢC AMINOPLASMA

L.BBRAUN  5% 

E

VN-7474-09; 

VN-18161-14

5%, 

500ml

Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai 

500ml

Chai 110.182 120 120 13.221.840

193 Fexofenadin BIỆT DƯỢC TELFAST HD VD-19728-13 180 mg Viên Viên 7.067 66.000 66.000 466.422.000

194 Fexofenadine BIỆT DƯỢC TELFAST BD VD-19727-13 60mg Viên Viên 3.245 60.000 60.000 194.700.000

912 Tizanidin TIZALON 4 TIZALON 4 VD-10199-10 4mg Viên Viên 2.500 48.000 48.000 120.000.000

580 Mephenesin DETRACYL 250 DETRACYL 250 VD-20186-13 250mg Viên Viên 129 57.600 57.600 7.430.400

108 Ketoprofen KEFENTECH KEFENTECH VN-10018-10 30mg Thuốc 

dán

Miếng 7.350 120.000 120.000 882.000.000

106 Azithromycin ASICLACIN 500 ASICLACIN 500 VD-14980-11 500mg Viên Viên 2.300 12.000 12.000 27.600.000

230 Ceftriaxone CEFTRIONE 1G CEFTRIONE 1G VD-16214-12 1g Thuốc 

tiêm

Lọ 8.880 5.000 5.000 44.400.000

71 Amoxicilin AMOXYCILIN 

250MG

AMOXYCILIN 

250MG

VD-20471-14 250mg Viên Viên 339 70.000 70.000 23.730.000

73 Amoxicilin + Acid 

clavulanic

AUGXICINE 

250MG/31,25MG

AUGXICINE 

250MG/31,25MG

VD-17976-12 250mg + 

31,25mg

Thuốc 

bột/cốm

Gói 1.670 170.000 170.000 283.900.000

605 Metronidazole METRONIDAZOL METRONIDAZO

L

VD-14641-11 250mg Viên Viên 112 100.000 100.000 11.200.000

77 Amoxicillin AMOXYCILIN 

500MG

AMOXYCILIN 

500MG

VD-20472-14 500mg Viên Viên 515 66.000 66.000 33.990.000

364 Erythromycin ERYTHROMYCIN 

250MG

ERYTHROMYCI

N 250MG

VD-21374-14 250mg Viên Viên 656 3.000 3.000 1.968.000

195 Cefdinir CEFDINIR CEFDINIR VD-17986-12 300mg Viên Viên 3.084 60.000 60.000 185.040.000

235 Cefuroxim TRAVINAT 250MG TRAVINAT 

250MG

VD-20875-14 250mg Viên Viên 1.480 50.000 50.000 74.000.000
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CI S.P.A

Ý



236 Cefuroxim TRAVINAT 500MG TRAVINAT 

500MG

VD-19501-13 500mg Viên Viên 2.580 200.000 200.000 516.000.000

257 Clarithromycin CETECO CENCLAR 

250

CETECOCENCL

AR 250

VD-15593-11 250mg Viên Viên 1.393 50.000 50.000 69.650.000

258 Clarithromycin CLARITHROMYCIN 

500

CLARITHROMY

CIN 500

VD-22171-15 500mg Viên Viên 2.394 50.000 50.000 119.700.000

527 Levofloxacin CETECO LEFLOX 

250

CETECO 

LEFLOX 250

VD-17196-12 250mg Viên Viên 707 6.000 6.000 4.242.000

529 Levofloxacin AMLEVO 750 TAB 

750MG 10'S

AMLEVO 750 VD-9318-09 750mg Viên Viên 9.555 3.000 3.000 28.665.000

193 Cefdinir CADICEFDIN 100 CADICEFDIN 

100

VD-17280-12 100mg Viên Viên 2.730 15.000 15.000 40.950.000

671 Norfloxacin NORFLOXACIN NORFLOXACIN VD-12872-10 400mg Viên Viên 590 12.000 12.000 7.080.000

880 Sulfamethoxazol + 

Trimethoprim

TRIMEZOLA TRIMEZOLA VD-18651-13 400mg + 

80mg

Viên Viên 221 6.000 6.000 1.326.000

868 Spiramycin SPIRAMYCIN 1,5 

MIU

SPIRAMYCIN 

1,5 MIU

VD-17182-12 1,5MUI Viên Viên 1.300 6.000 6.000 7.800.000

110 Ciprofloxacin CIPROFLOXACIN CIPROFLOXACI

N

VN-9621-10 200mg/1

00ml

Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai 

100ml

Chai 10.445 500 500 5.222.500

259 Clindamycin CLINDAMYCIN 

150MG

CLINDAMYCIN 

150MG

VD-17956-12 150mg Viên Viên 577 25.000 25.000 14.425.000

8 Amoxicilin + Acid 

clavulanic

AUCLANITYL 1G AUCLANITYL 

1G

VD-11694-10 875mg + 

125mg

Viên Viên 2.930 50.000 50.000 146.500.000

136 Cefotaxim TARCEFOKSYM 1G TARCEFOKSYM VN-18105-14 1g Thuốc 

tiêm

Lọ 19.200 4.800 4.800 92.160.000

418 Gentamicin GENTAMICIN 80MG GENTAMICIN 

80MG

VD - 19094 - 13 80mg/2m

l

Thuốc 

tiêm

Ống 2ml Ống 945 9.000 9.000 8.505.000

10 Amoxicillin + Acid 

Clavulanic

AUGBACTAM 625 AUGBACTAM 

625

VD-21430-14 500mg + 

125mg

Viên Viên 2.419 120.000 120.000 290.280.000
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VIỆT 

NAM



78 Amoxicillin + Acid 

Clavulanic

ACIGMENTIN 625 ACIGMENTIN 

625

VD-21220-14 500mg + 

125mg

Viên Viên 2.350 600.000 600.000 1.410.000.000

698 Oxacilin EUVIOXCIN EUVIOXCIN VD-17438-12 500mg Viên Viên 4.410 50.000 50.000 220.500.000

87 Cefotaxim TAXIBIOTIC 1000 TAXIBIOTIC 

1000 (CSNQ: 

LABESFAL 

LABORATORIOS 

 ALMIRO S.A - 

đ/c: 3465-157 

Gantiago de 

Bestelros,  

PORTUGAL)

VD-19007-13 1g Thuốc 

tiêm

Lọ 9.650 4.000 4.000 38.600.000

832 Roxithromycin RUXICT RUXICT VD-16397-12 150mg Viên Viên 472 6.000 6.000 2.832.000

70 Amoxicilin MIDAMOX 1000 MIDAMOX 1000 VD-21867-14 1000mg Viên Viên 1.575 24.000 24.000 37.800.000

194 Cefdinir CEFDINIR 125 CEFDINIR 125 VD-22123-15 125mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 2.760 30.000 30.000 82.800.000

233 Cefuroxim FURACIN 125 FURACIN 125 VD-13357-10 125mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 1.490 110.000 110.000 163.900.000

341 Doxycyclin DOXYCYCLIN 100 DOXYCYCLIN 

100

VD-16864-12 100mg Viên Viên 267 100.000 100.000 26.700.000

32 Amoxicillin + Acid 

Clavulanic

NACOVA 625 NACOVA-625 VN-17119-13 500mg + 

125mg

Viên Viên 4.490 300.000 300.000 1.347.000.000

755 Phenoxy methylpenicilin PENICILIN V KALI 

1.000.000 IU

PENICILIN V 

KALI 1.000.000 

IU

VD-17933-12 1MUI Viên Viên 514 5.000 5.000 2.570.000

79 Amoxycillin + Acid 

Clavulanic

AUGBACTAM 

1G/200MG (BỘT 

PHA TIÊM)

AUGBACTAM 

1G/200MG

VD-13551-10 1,2g Thuốc 

tiêm

Lọ 17.000 12.000 12.000 204.000.000

181 Cefaclor CEPLOR VPC 250 CEPLOR VPC 

250

VD-8590-09 250mg Viên Viên 1.499 60.000 60.000 89.940.000

183 Cefaclor CEPLOR VPC 375 CEPLOR VPC 

375

VD-14701-11 375mg Viên Viên 2.449 60.000 60.000 146.940.000

189 Cefalexin CEFACYL 250 CEFACYL 250 VD-8575-09 250mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 802 24.000 24.000 19.248.000

187 Cefadroxil CEFADROXIL 

500MG

CEFADROXIL 

500MG

VD-17296-12 500mg Viên Viên 797 58.000 58.000 46.226.000XNDP 150 - CT 

CP 

ARMEPHACO

3

4

5

6

7

8

CTY CPDP 
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190 Cefalexin CEPHALEXIN 

500MG

CEPHALEXIN 

500MG

VD-13190-10 500mg Viên Viên 699 16.000 16.000 11.184.000

200 Cefixim NIMEMAX 100 NIMEMAX 100 VD-10878-10 100mg Viên Viên 790 60.000 60.000 47.400.000

366 Erythromycin ERYTHROMYCIN ERYTHROMYCI

N

VD-15559-11 500mg Viên Viên 1.210 3.000 3.000 3.630.000

869 Spiramycin ROVAS 3M IU ROVAS 3M VD-21785-14 3MUI Viên Viên 2.500 6.000 6.000 15.000.000

687 Ofloxacin USAROFLOX 200MG USAROFLOX 

200MG

VD-22082-15 200mg Viên Viên 328 12.000 12.000 3.936.000

202 Cefixim VIMECIME 200 VIMECIME 200 VD-11388-10 200mg Viên Viên 1.265 122.000 122.000 154.330.000

253 Ciprofloxacin COPHACIP COPHACIP VD-16749-12 500mg Viên Viên 495 30.000 30.000 14.850.000

910 Tinidazol TINIDAZOL 500 TINIDAZOL 500 VD-20910-14 500mg Viên Viên 367 7.200 7.200 2.642.400

546 Loratadin EFTILORA 10MG EFTILORA 10 

MG

VD-16493-12 10mg Viên Viên 100 40.000 40.000 4.000.000

298 Desloratadin DESLOTID DESLOTID VD-21336-14 

VÀ VD-9460-09

2,5mg/5

ml

Thuốc 

nƣớc 

uống

Chai 

30ml

Chai 45.890 10.000 10.000 458.900.000

242 Cetirizin CETAZIN CETAZIN VD-19542-13 10mg Viên Viên 57 156.000 156.000 8.892.000

273 Clorpheniramin 

(hydrogen maleat)

CLORPHENIRAMIN CLORPHENIRA

MIN

VD-20907-14 4mg Viên Viên 29 130.000 130.000 3.770.000

299 Desloratadin VACO 

LORATADINE S

VACO 

LORATADINE S

VD-17625-12 5mg Viên Viên 347 20.000 20.000 6.940.000

391 Fexofenadin FEXOPHAR 180 FEXOPHAR 180 VD-19971-13 180mg Viên Viên 922 24.000 24.000 22.128.000

390 Fexofenadin FEFASDIN FEFASDIN VD-7534-09 120mg Viên Viên 633 24.000 24.000 15.192.000

392 Fexofenadin FEFASDIN 60 FEFASDIN 60 VD-13442-10 60mg Viên Viên 327 96.000 96.000 31.392.000
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526 Levocetirizin CLANZEN CLANZEN VD-14328-11 5mg Viên Viên 360 65.000 65.000 23.400.000

794 Promethazin PROMETHAZIN 2% PROMETHAZIN 

2%

VD-18771-13 2%2% Thuốc 

dùng 

ngoài

Tuýp 10g Tuýp 5.250 1.000 1.000 5.250.000

790 Prednison PREDNISOLON 5 

MG

PREDNISOLON 

5MG

VD-14643-11 5mg Viên Viên 133 400.000 400.000 53.200.000

596 Methyl Prednisolon AGIMETPRED 16 AGIMETPRED 16 VD-9307-09 16mg Viên Viên 900 18.000 18.000 16.200.000

598 Methyl Prednisolon FASTCORT FASTCORT VD-16792-12 4mg Viên Viên 348 60.000 60.000 20.880.000

274 Methyl Prednisolon PREDSANTYL 16MG Predsantyl 16 mg 

(CTNQ: MIBE 

GmbH 

Arzneimittel, 

Germany)

VD-12006-10 16mg Viên Viên 1.890 18.000 18.000 34.020.000

276 Methyl Prednisolon PREDSANTYL 4MG Predsanthyl 4 mg 

(SXNQ: MIBE 

GmbH 

Arzneimittel)

VD-10792-10 4mg Viên Viên 777 60.000 60.000 46.620.000

300 Dexamethason DEXAMETHASON 

0,5MG

DEXAMETHASO

N 0,5MG

VD-21165-14 0,5mg Viên Viên 45 36.000 36.000 1.620.000

239 Celecoxib MIBECEREX MIBECEREX VD-19196-13 200mg Viên Viên 440 199.410 199.410 87.740.400

4 Aceclofenac VACOXEN VACOXEN VD-20301-13 100mg Viên Viên 217 48.000 48.000 10.416.000

579 Meloxicam MELOXICAM MELOXICAM VD-10568-10 7,5mg Viên Viên 57 63.233 63.233 3.604.281

318 Diclofenac DICLOFENAC DICLOFENAC VD - 19091 - 13 75mg/3m

l

Thuốc 

tiêm

Ống 3ml Ống 935 360 360 336.600
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PHẨM THÀNH 
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714 Paracetamol PARACETAMOL 

100MG

PARACETAMOL 

 100MG

VD - 11825 - 10 100mg Viên Viên 35 12.000 12.000 420.000

722 Paracetamol VADOL A 325 VADOL A 325 VD-21416-14 325mg Viên Viên 63 476.795 476.795 30.038.085

724 Paracetamol VADOL 5 VADOL 5 VD-6934-09 500mg Viên Viên 83 860.000 860.000 71.380.000

558 Loxoprofen MEZAFEN MEZAFEN VD-19878-13 60mg Viên Viên 882 60.000 60.000 52.920.000

616 Nabumeton MEBUFEN 750 MEBUFEN 750 VD-20234-13 750mg Viên Viên 6.590 50.000 50.000 329.500.000

475 Ibuprofen PREBUFEN PREBUFEN VD-17876-12 200mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 2.600 24.000 24.000 62.400.000

238 Celecoxib AGILECOX 100 AGILECOX 100 VD-9305-09 100mg Viên Viên 290 60.000 60.000 17.400.000

1 Aceclofenac CLANZACR SPEENAC CR VN-15948-12 200mg Viên tác 

dụng kéo 

dài

Viên 6.990 50.000 50.000 349.500.000

892 Tenoxicam TENOXICAM TENOXICAM 

20MG

VD-16510-12 20mg Thuốc 

tiêm

Lọ 9.429 36.000 36.000 339.444.000

50 Alphachymotrypsin KATRYPSIN KATRYPSIN VD-18964-13 21 

microkat

al

Viên Viên 179 993.872 993.872 177.903.088

51 Alphachymotrypsin KATRYPSIN FORT KATRYPSIN 

FORT

VD-20759-14 42 micro

katal

Viên Viên 342 240.000 240.000 82.080.000

81 Paracetamol MYPARA MYPARA VD-11886-10 500mg Viên sủi Viên 1.140 96.000 96.000 109.440.000

719 Paracetamol PARACETAMOL 

KABI 1000

PARACETAMOL 

 KABI 1000

VD-19568-13 1g/100ml Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai 

100ml

Chai 18.375 150 150 2.756.250

305 Dexibuprofen ANYFEN ANYFEN(NQ: 

Korea United 

Pharm. INC. Địa 

chỉ 25-23 

Nojanggondan-gil, 

Jeondong-Myeon, 

Sejong-si, Korea)

VD-21719-14 300mg Viên Viên 2.550 50.000 50.000 127.500.000

916 Tolperison TOPXOL 150 TOPXOL 150 VD-12838-10 150mg Viên Viên 1.000 70.000 70.000 70.000.000

580 Mephenesin DETRACYL 250 DETRACYL 250 VD-20186-13 250mg Viên Viên 129 57.600 57.600 7.430.400

723 Paracetamol PANALGANEFFER 

500

PANALGANEFF

ER 500

VD-17904-12 500mg Viên sủi Viên 572 115.000 115.000 65.780.000

739 Paracetamol + ibuprofen AILAXON AILAXON VD-16516-12 325mg + 

200mg

Viên Viên 152 300.000 300.000 45.600.000
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731 Paracetamol + 

Clorphenamin

PARACOLD PLUS PARACOLD 

PLUS

VD-16344-12 325mg + 

4mg

Viên Viên 204 120.000 120.000 24.480.000

359 Hyoscin-N-butylbromid HYOSCINE HYOSCINE 

BUTYLBROMID

E INJECTION 

BP 20MG

VN-14799-12 20mg/ml Thuốc 

tiêm

Ống 8.100 500 500 4.050.000

774 Piroxicam PIROXICAM 20MG PIROXICAM 

20MG

VD-16234-12 20mg Viên Viên 167 500 500 83.500

978 Vitamin C KINGDOMIN-VITA 

C

KINGDOMIN-

VITA C

VD-10099-10 1000mg Viên sủi Viên 756 5.000 5.000 3.780.000

951 Vitamin A VITAMIN A 5000IU VITAMIN A VD-12503-10 5.000UI Viên Viên 156 110.000 110.000 17.160.000

145 Calci carbonat + Vitamin 

D3

CALCI D - HASAN CALCI D - 

HASAN

VD-6097-08; 

VD-22660-15

1250mg 

+ 440UI

Viên sủi Viên 900 50.000 50.000 45.000.000

849 Sắt Sulfat + Acid folic SẮT SULFAT-ACID 

FOLIC

SẮT SULFAT - 

ACID FOLIC

VD-12976-10 60mg + 

400mcg

Viên Viên 180 84.000 84.000 15.120.000

819 Ringer lactat LACTATED 

RINGER’S-500ML

LACTATED 

RINGER’S

VD-12016-10 Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai/Túi 

500ml

Chai/ Túi 6.400 5.000 5.000 32.000.000

448 Glucose GLUCOSE 5% - 

500ML

GLUCOSE 5% VD-11354-10 5% Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai 

500ml

Chai 6.670 2.000 2.000 13.340.000

20 Acid amin AMIPAREN – 5 -

200ML

AMIPAREN – 5 VD-12657-10 5% Thuốc tiê

m truyền

Chai/Túi 

200ml

Chai/Túi 53.000 1.000 1.000 53.000.000

443 Glucose DEXTROSE 30% 

CHAI 250ML (DDTT)

DEXTROSE 30% VD-21715-14 30% Thuốc 

tiêm

Chai 

250ml

Chai 11.000 200 200 2.200.000

626 Natri clorid NATRI CLORID 0,9% NATRI CLORID 

0,9%

VD-15359-11 0,9% Thuốc 

dùng 

ngoài

Chai 

500ml

Chai 7.140 12.000 12.000 85.680.000

818 Ringer acetat ACETATE RINGER 

CHAI 500ML (DDTT)

ACETATE 

RINGER

VD-15871-11 Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai 

500ml

Chai 12.300 10.000 10.000 123.000.000

629 Natri clorid NATRI CLORID 

0,9% 500ML

NATRI CLORID 

0,9%

VD-21954-14 0,9% Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai 

500ml

Chai 6.458 6.000 6.000 38.748.000

975 Vitamin B6 + Magnesi 

(Lactat)

MAGNESI  B6 MAGNESI  B6 VD-12729-10 5mg + 

470mg

Viên Viên 105 370.000 370.000 38.850.000

983 Vitamin C VITAMIN C 500MG VITAMIN C 

500MG

VD-14646-11 500mg Viên Viên 109 250.000 250.000 27.250.000

146 Calci carbonat + Vitamin 

D3

DENSTRA DENSTRA VD-13852-11 300mg + 

100UI

Viên Viên 750 50.000 50.000 37.500.000
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990 Vitamine E VITAMIN E 400IU VITAMIN E 

400IU

VD-22083-15 400UI Viên Viên 498 233.262 233.262 116.164.476

972 Vitamin B6 VITAMIN B6 250MG VITAMIN B6 

250MG

VD-18592-13 250mg Viên Viên 242 10.000 10.000 2.420.000

161 Calci lactat CALCI LACTATE 

650MG

CALCI 

LACTATE 

650MG

VD-20949-14 650mg Viên Viên 215 224.731 224.731 48.317.165

985 Vitamin PP VITAMIN PP VITAMIN PP VD-15156-11 500mg Viên Viên 182 15.000 15.000 2.730.000

953 Vitamin A + D VITAMIN A &D VITAMIN A & D VD-16285-12 5000UI 

+ 400UI

Viên Viên 184 33.000 33.000 6.072.000

560 Magnesi gluconate + 

Calci glycerophosphate

BICANMA BICANMA VD-14246-11 0,426g + 

0,456g

Thuốc 

nƣớc 

uống

Ống 10ml Ống 2.850 240.000 240.000 684.000.000

846 Sắt fumarat + acid Folic 

+ Vitamin B12

BIFERON BIFERON VD-10082-10 162mg + 

0,75mg 

+ 7,5mcg

Viên Viên 315 152.000 152.000 47.880.000

984 Vitamin C CEVIT 500 CEVIT 500 VD–10463–10 500mg/5

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 5ml Ống 1.365 240 240 327.600

966 Vitamin B1 + B6 + B12 VITAMIN B1 + B6 + 

B12

VITAMIN B1 + 

B6 + B12

VD-16237-12 125mg + 

125mg + 

125mcg

Viên Viên 228 12.000 12.000 2.736.000

312 Diazepam PYME SEZIPAM PYME SEZIPAM VD-20508-14 5mg Viên Viên 125 13.000 13.000 1.625.000

677 Nƣớc cất pha tiêm NƢỚC CẤT PHA 

TIÊM

NƢỚC CẤT PHA 

TIÊM

VD-16204-12 Thuốc 

tiêm

Ống 5ml Ống 646 6.000 6.000 3.876.000

830 Rotundin ROTUNDIN 30MG ROTUNDIN 

30MG

VD-11929-10 30mg Viên Viên 250 6.000 6.000 1.500.000

4 Acetyl leucin TANGANIL INJ. 

500MG/5ML

TANGANIL 

500MG

VN-18066-14 500mg/5

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 5ml Ống 13.698 5.000 5.000 68.490.000
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572 Mebendazol MEBENDAZOLE 

100MG

MEBENDAZOLE 

 100MG

VD-15877-11 100mg Viên Viên 161 2.400 2.400 386.400

778 Povidone iodine POVIDON IOD 10%-

500ML

POVIDON IOD 

10%

VNS-4632-08 10% Thuốc 

dùng 

ngoài

Chai 

500ml

Chai 42.800 2.400 2.400 102.720.000

248 Cinnarizin CINNARIZIN CINNARIZIN VD-16686-12 25mg Viên Viên 46 60.000 60.000 2.760.000

80 Flunarizin BRIKORIZIN BRIKORIZIN VD-21797-14 5mg Viên Viên 326 60.000 60.000 19.560.000

19 Amiodaron hydrochloride BIỆT DƯỢC CORDARONE 

150MG/3ML

VN-11316-10 150mg/3

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 3ml Ống 30.048 90 90 2.704.320

484 Terbutalin BIỆT DƯỢC BRICANYL VN-10736-10 0,5mg/1

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 1ml Ống 11.990 120 120 1.438.800

435 Salbutamol sulfat BIỆT DƯỢC VENTOLIN 

INHALER (CS 

ĐÓNG GÓI 

THỨ CẤP, 

XUẤT XƢỞNG: 

GLAXOSMITHK

LINE 

AUSTRALIA 

PTY. LTD, ĐỊA 

CHỈ: 1061 

MOUNTAIN 

HIGHWAY, 

BORONIA, 3155 

VN-18791-15; 

VN-7689-09

100mcg/ 

liều

Huyền 

dịch xịt 

qua bình 

định liều 

điều áp

Bình 76.379 120 120 9.165.480

436 Salbutamol sulfat BIỆT DƯỢC VENTOLIN 

NEBULES

VN-11572-10 2.5mg/2,

5ml

Dung 

dịch khí 

dung

Ống 

2,5ml

Ống 4.575 6.000 6.000 27.450.000

437 Salbutamol sulfat BIỆT DƯỢC VENTOLIN 

NEBULES

VN-13707-11 5mg/2,5

ml

Dung 

dịch khí 

dung

Ống 

2,5ml

Ống 8.513 1.200 1.200 10.215.600

231 Hyoscine N-

Butylbromide

BIỆT DƯỢC BUSCOPAN VN-15234-12 20mg/ml Thuốc 

tiêm

Ống 1ml Ống 8.376 2.500 2.500 20.940.000
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171 Esomeprazole BIỆT DƯỢC NEXIUM VN-15719-12 40mg Thuốc 

tiêm

Lọ 153.560 800 800 122.848.000

225 Dobutamin DOBUTAMINE 

PANPHARMA 

250MG/20ML

DOBUTAMINE 

PANPHARMA 

250MG/20ML

VN-15651-12 250mg/2

0ml

Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai 

20ml

Chai 58.000 50 50 2.900.000

360 Epinephrin (Adrenalin) ADRENALIN ADRENALIN VD - 12988 - 10 1mg/1ml Thuốc 

tiêm

Ống 1ml Ống 2.205 480 480 1.058.400

555 Nor epinephrin (Nor-

Adrenalin)

LEVONOR 

1MG/1ML

LEVONOR 

1MG/1ML 

SOLUTION FOR 

I.V INFUSION

8326/QLD-KD 1mg/ml Thuốc 

tiêm

Ống 1ml Ống 29.190 60 60 1.751.400

603 Metronidazol METRONIDAZOL 

100ML

DỊCH TRUYỂN 

TĨNH MẠCH 

METRONIDAZO

L

VD-18093-12 500mg/1

00ml

Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai 

100ml

Chai 8.950 1.200 1.200 10.740.000

247 Cimetidin CIMETIDIN KABI 

300

CIMETIDIN 

KABI 300

VD-19565-13 300mg/2

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 2ml Ống 1.995 300 300 598.500

282 Fentanyl FENTANYL - 

HAMELN 

50MCG/ML (ỐNG 

10ML)

FENTANYL - 

HAMELN 

50MCG/ML

VN-17325-13 0,05mg/

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 10ml Ống 20.500 12.600 12.600 258.300.000

751 Tramadol TRAMADOL-

HAMELN 50MG/ML

TRAMADOL-

HAMELN 

50MG/ML

VN-9054-09 100mg/2

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 2ml Ống 11.450 1.200 1.200 13.740.000

408 Furosemid VINZIX VINZIX VD - 12993 - 10 20mg/2m

l

Thuốc 

tiêm

Ống 2ml Ống 1.890 240 240 453.600

467 Hydroclorothiazid THIAZIFAR  25MG THIAZIFAR VD-16874-12 25mg Viên Viên 147 2.000 2.000 294.000

442 Glucose GLUCOSE 30% GLUCOSE 30% VD - 12994 - 10 30% Thuốc 

tiêm

Ống 5ml Ống 1.050 1.200 1.200 1.260.000

498 Kali clorid KALI CLORID KALI CLORID VD - 13922 - 11 10% Thuốc 

tiêm

Ống 10ml Ống 2.373 60 60 142.380

601 Metoclopramid VINCOMID VINCOMID VD-21919-14 10mg/2m

l

Thuốc 

tiêm

Ống 2ml Ống 1.500 600 600 900.000

767 Piracetam VINPHACETAM VINPHACETAM VD - 13009 - 10 1g/5ml Thuốc 

tiêm

Ống 1.775 500 500 887.500

919 Tranexamic acid CAMMIC CAMMIC VD - 12989 - 10 250mg/5

ml

Thuốc 

tiêm 

truyền

Ống 5ml Ống 5.000 240 240 1.200.000

920 Tranexamic acid CAMMIC CAMMIC VD - 17592 - 12 500mg Viên Viên 1.470 6.000 6.000 8.820.000

408 Kali clorid POTASSIUM 

CHLORIDE 

PROAMP 0.10G/ML

POTASSIUM 

CHLORIDE 

PROAMP 

0.10G/ML

VN-16303-13 10% Thuốc 

tiêm

Ống 10ml Ống 5.500 20 20 110.000
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653 Promethazin PIPOLPHEN 

50MG/2ML

PIPOLPHEN VN-9202-09 50mg/2m

l

Thuốc 

tiêm

Ống 2ml Ống 12.600 700 700 8.820.000

301 Dexamethason DEXAMETHASONE 

4MG/ML

DEXAMETHASO

NE

VD-11225-10 4mg/ml Thuốc 

tiêm

Ống 1ml Ống 880 1.200 1.200 1.056.000

545 Nhũ dịch lipid LIPOVENOES 10% 

PLR 250 ML 1'S 

(10BOT/BOX)

LIPOVENOES 

10% PLR

VN-17439-13 10% Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai/Túi 

250ml

Chai/Túi 90.500 300 300 27.150.000

34 Budesonid + Formoterol FORACORT - 200 

INHALER

FORACORT - 

200 INHALER

VN-18504-14 200mcg 

+ 6mcg

Thuốc xịt 120 liều Bình xịt 

định liều

197.925 36.000 36.000 7.125.300.000

613 Pethidin DOLCONTRAL 

50MG/ML

DOLCONTRAL 

50MG/ML

VN-11274-10 100mg/2

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 2ml Ống 14.490 80 80 1.159.200

520 Naloxon (hydroclorid) NALOXONE-

HAMELN 

0.4MG/ML 

INJECTION

NALOXONE-

HAMELN 

0.4MG/ML 

INJECTION

VN-17327-13 

(VN-7008-08)

0,4mg/1

ml

Thuốc tiê

m

Ống 1ml Ống 36.225 24 24 869.400

469 Hydrocortison HYDROCORTISON HYDROCORTIS

ON

VD-15382-11 100mg Thuốc 

tiêm

Lọ 10.794 1.000 1.000 10.794.000

43 Aminophylin DIAPHYLLIN 

VENOSUM 4.8%

DIAPHYLLIN 

VENOSUM 4.8%

VN-5363-10 4,8% Thuốc 

tiêm

Ống 5ml Ống 10.101 500 500 5.050.500

563 Magnesi sulfat MAGNESI SULFAT 

KABI 15%

MAGNESI 

SULFAT KABI 

15%

VD-19567-13 15% Thuốc 

tiêm

Ống 10ml Ống 2.310 60 60 138.600

637 Natri clorid NATRI CLORID 3% 

100ML

NATRI CLORID 

3%

VD-11243-10 3% Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai 

100ml

Chai 6.825 500 500 3.412.500

570 Manitol MANNITOL 250ML MANNITOL VD-8937-09 20% Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai 

250ml

Chai 16.695 36 36 601.020

488 Isosorbid (dinitrat hoặc 

mononitrat)

DONOX 30MG DONOX 30 MG VD-14004-11 30mg Viên Viên 1.071 110.000 110.000 117.810.000

795 Propranolol DOROCARDYL DOROCARDYL VD-13125-10 40mg Viên Viên 260 5.200 5.200 1.352.000

729 Theophylin THEOSTAT L.P 

TAB. 100MG

THEOSTAT L.P 

100MG

VN-14339-11 100mg Viên Viên 1.636 6.000 6.000 9.816.000

264 Clopidogrel CLOPIDOGREL CLOPIDOGREL VD-21412-14 75mg Viên Viên 637 63.000 63.000 40.131.000
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FRESENIUS 

KABI 

BIDIPHAR

FRESENIUS 

KABI 

BIDIPHAR

4 VACOPHARM

1

ẤN ĐỘ

14

GEDEON 

RICHTER

3

4

3

5

VIỆT 

NAM

1 M/S CIPLA LTD

5

1

Egis 

Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

VẬT TƢ Y TẾ 

HẢI DƢƠNG

VIỆT 

NAM

WARSAW 

PHARMACEUTI

CAL WORKS 

POLFA S.A

14 PIERRE FABRE 

MEDICAMENT 

PRODUCTION

HAMELN 

PHARMACEUTI

CALS GMBH

FRESENIUS 

KABI AUSTRIA 

GMBH

ĐỨC

BA LAN

ÁO

VN

VIỆT 

NAM

VIỆT 

NAM

1 DOMESCO

3 DOMESCO

HUNGA

RY

PHÁP

VIỆT 

NAM

VIỆT 

NAM

6



490 Metoclopramid PRIMPERAN PRIMPERAN VN-6304-08 10mg Viên Viên 1.831 254 254 465.074

265 Clopidogrel + acid 

acetylsalicylic

PFERTZEL PFERTZEL VD-20526-14 75mg + 

75mg

Viên Viên 4.190 50.000 50.000 209.500.000

217 Digoxin DIGOXIN RICHTER DIGOXIN 

RICHTER

7443/QLD-KD 0,25mg Viên Viên 790 5.000 5.000 3.950.000

12 Acetylsalicylic acid ASPIRIN 81 ASPIRIN 81 VD-13755-11 81mg Viên Viên 82 350.000 350.000 28.700.000

24 Amlodipine + Valsartan BIỆT DƯỢC EXFORGE VN-16344-13 5mg + 

80mg

Viên Viên 9.987 12.000 12.000 119.844.000

55 Bisoprolol BIỆT DƯỢC CONCOR COR 

(Đóng gói: 

MERCK KGAA 

& CO., WERK 

SPITTAL; địa chỉ 

: Hoesslgasse 20 

9800 Spittal, 

Drau, Áo)

VN-18023-14 2,5mg Viên Viên 2.878 402.000 402.000 1.156.956.000

56 Bisoprolol fumarate BIỆT DƯỢC CONCOR 5mg VN-17521-13 5mg Viên Viên 3.936 500.000 500.000 1.968.000.000

346 Nebivolol BIỆT DƯỢC NEBILET 

(ĐÓNG GÓI VÀ 

XUẤT XƢỞNG: 

BERLIN-

CHEMIE AG 

(MENARINI 

GROUP); Đ/C: 

GLIENICKER 

WEG 125 12489 

BERLIN, 

VN-9949-10 5mg Viên Viên 8.000 50.000 50.000 400.000.000

351 Nifedipine BIỆT DƯỢC ADALAT LA 

20MG

VN-15727-12 20 mg Viên Viên 5.950 5.000 5.000 29.750.000

HUNGA

RY

10 AGIMEXPHAR

M

2 CÔNG TY 

TNHH DƢỢC 

PHẨM ĐẠT VI 

PHÚ

GEDEON 

RICHTER

VIỆT 

NAM

2

VIỆT 

NAM

SANOFI 

WINTHROP 

INDUSTRIE

FRANCE1

5 MERCK KGAA 

- ĐỨC; ĐÓNG 

GÓI TẠI 

MERCK KGAA 

& CO., WERK 

SPITTAL - ÁO

ĐỨC, 

ĐÓNG 

GÓI TẠI 

ÁO

6 MERCK KGAA 

- ĐỨC; ĐÓNG 

GÓI TẠI 

MERCK KGAA 

& CO., WERK 

SPITTAL - ÁO

ĐỨC, 

ĐÓNG 

GÓI TẠI 

ÁO

3 NOVARTIS 

FARMACEUTI

CA S.A

TÂY 

BAN 

NHA

35 BERLIN 

CHEMIE AG - 

ĐỨC

ĐỨC

36 BAYER 

PHARMA AG

ĐỨC

Thuốc khoa nội



384 Perindopril Arginine BIỆT DƯỢC COVERSYL 

10MG

VN-17086-13    10mg Viên Viên 7.960 110.000 110.000 875.600.000

385 Perindopril Arginine BIỆT DƯỢC COVERSYL 

5MG

VN-17087-13    5mg Viên Viên 5.650 240.000 240.000 1.356.000.000

327 Metoprolol succinate BIỆT DƯỢC BETALOC ZOK 

25MG

VN-17243-13 23,75 

mg 

metoprol

ol 

succinate 

 tƣơng 

đƣơng 

với 25 

mg 

metoprol

ol tartrate

Viên Viên 4.620 15.000 15.000 69.300.000

297 Lisinopril BIỆT DƯỢC ZESTRIL VN-15212-12 10mg Viên Viên 6.097 100.000 100.000 609.700.000

511 Valsartan BIỆT DƯỢC DIOVAN 80 VN-18399-14 80mg Viên Viên 9.966 33.000 33.000 328.878.000

153 Enalapril BIỆT DƯỢC RENITEC 5MG VN-9760-10 5 mg Viên Viên 3.157 30.000 30.000 94.710.000

236 Imidapril BIỆT DƯỢC TANATRIL 

10MG

VN-13230-11 10mg Viên Viên 6.048 235.000 235.000 1.421.280.000

237 Imidapril BIỆT DƯỢC TANATRIL 5MG VN-13231-11 5mg Viên Viên 4.414 420.000 420.000 1.853.880.000

304 Losartan + 

Hydrochlorothiazide

BIỆT DƯỢC HYZAAR VN-15989-12 50mg + 

12,5 mg

Viên Viên 8.371 50.000 50.000 418.550.000

ASTRAZENEC

A AB

THỤY 

ĐIỂN

30

24 ASTRAZENEC

A UK LTD.

ANH

25 MERCK 

SHARP & 

DOHME  LTD. 

UK; ĐÓNG 

GÓI TẠI 

MERCK 

SHARP & 

DOHME 

(AUSTRALIA)

ANH, 

ĐÓNG 

GÓI ÚC

46 NOVARTIS 

FARMACEUTI

CA S.A

TÂY 

BAN 

NHA

37 LES 

LABORATORI

ES SERVIER 

INDUSTRIE

PHÁP

38 LES 

LABORATORI

ES SERVIER 

INDUSTRIE

PHÁP

48 MERCK 

SHARP & 

DOHME LTD.

ANH

65 P.T. TANABE 

INDONESIA

INDONE

SIA

66 P.T. TANABE 

INDONESIA

INDONE

SIA



305 Losartan Kali BIỆT DƯỢC COZAAR VN-10414-10 50 mg Viên Viên 8.371 110.000 110.000 920.810.000

270 Ivabradine BIỆT DƯỢC PROCORALAN VN-15961-12 7.5mg Viên Viên 11.101 50.000 50.000 555.050.000

508 Trimetazidine BIỆT DƯỢC VASTAREL MR VN-17735-14 35mg Viên tác 

dụng 

kéo dài

Viên 2.705 500.000 500.000 1.352.500.000

239 Indapamide BIỆT DƯỢC NATRILIX SR VN-16509-13 1.5mg Viên tác 

dụng 

kéo dài

Viên 3.116 92.000 92.000 286.672.000

102 Cilostazol BIỆT DƯỢC PLETAAL VN-12338-11 100mg Viên Viên 8.982 16.000 16.000 143.712.000

103 Cilostazol BIỆT DƯỢC PLETAAL VN-12337-11 50mg Viên Viên 6.949 30.000 30.000 208.470.000

23 LES 

LABORATORI

ES SERVIER 

INDUSTRIE

MERCK 

SHARP & 

DOHME 

(ASIA) LTD.; 

ĐÓNG GÓI: 

MERCK 

SHARP & 

DOHME 

(AUSTRALIA) 

PTY. LTD.-

AUSTRALIA)

ANH, 

ĐÓNG 

GÓI ÚC

PHÁP

26

45 LES 

LABORATORI

ES SERVIER 

INDUSTRIE

PHÁP

49 LES 

LABORATOIR

ES INDUSTRIE

FRANCE

HÀN 

QUỐC

53 KOREA 

OTSUKA 

PHARMA. CO., 

LTD.

HÀN 

QUỐC

52 KOREA 

OTSUKA 

PHARMA. CO., 

LTD.



135 Diltiazem BIỆT DƯỢC HERBESSER 

R100 (ĐÓNG 

GÓI VÀ XUẤT 

XƢỞNG TẠI 

P.T. TANABE 

INDONESIA, 

ĐỊA CHỈ: JI. 

RUMAH SAKIT 

NO.104, 

UJUNGBERUN

G, BANDUNG 

40612 

INDONESIA)

VN-16506-13 100mg Viên Viên 3.186 3.000 3.000 9.558.000

137 Diltiazem BIỆT DƯỢC HERBESSER 

TAB. 30MG 

B/100

VN-13228-11 30mg Viên Viên 1.345 80.000 80.000 107.600.000

104 Cinnarizine BIỆT DƯỢC STUGERON VN-14218-11 25mg Viên Viên 674 20.000 20.000 13.480.000

142 Domperidone BIỆT DƯỢC MOTILIUM-M VN-14215-11 10mg Viên Viên 1.813 120.000 120.000 217.560.000

144 Domperidone BIỆT DƯỢC MOTILIUM VN-13739-11 1mg/ml Thuốc 

nƣớc 

uống

Chai 

60ml

Chai 41.599 5.000 5.000 207.995.000

187 Fenofibrat BIỆT DƯỢC LIPANTHYL 

Supra NT 

145MG (đóng gói 

và xuất xƣởng: 

Recipharm 

Fontaine - France)

VN-13224-11 145mg Viên Viên 10.561 44.000 44.000 464.684.000

189 Fenofibrat BIỆT DƯỢC LIPANTHYL 

200M

VN-17205-13 200mg Viên Viên 7.053 130.000 130.000 916.890.000

859 Simvastatin SIMVASTATIN SIMVASTATIN VD-21317-14 10mg Viên Viên 277 60.000 60.000 16.620.000KHÁNH HÒA17 VIỆT 

NAM

54 OLIC 

(THAILAND) 

LTD.

THÁI 

LAN

55 MITSUBISHI 

TANABE 

PHARMA 

FACTORY 

LTD. (ĐÓNG 

GÓI VÀ XUẤT 

XƢỞNG TẠI 

P.T. TANABE 

INDONESIA, 

ĐỊA CHỈ: JI. 

RUMAH 

SAKIT NO.104, 

UJUNGBERUN

G, BANDUNG 

40612 

INDONESIA)

NHẬT

56 P.T. TANABE 

INDONESIA

INDONE

SIA

57 OLIC 

(THAILAND) 

LTD.

THÁI 

LAN

58 OLIC 

(THAILAND) 

LTD.

THÁI 

LAN

61 FOURNIER 

LABORATOIR

ES IRELAND 

LIMITED 

(ĐÓNG GÓI 

VÀ XUẤT 

XƢỞNG: 

RECIPHARM 

FONTAINE - 

FRANCE)

IRELAN

D

RECIPHARM 

FONTAINE

PHÁP62



191 Fenoterol hydrobromide 

+ Ipratropium bromide

BIỆT DƯỢC BERODUAL VN-17269-13 50mcg + 

20mcg

Thuốc xịt Bình 

xịt/Bơm 

xịt định 

liều

132.323 600 600 79.393.800

241 Insulin aspart BIỆT DƯỢC NOVORAPID ® 

FLEXPEN®

QLSP-0674-13 100IU/m

l

Thuốc 

tiêm

Bút tiêm 

3ml

Bút tiêm 225.000 800 800 180.000.000

242 Insulin aspart Biphasic 

(DNA tái tổ hợp)

BIỆT DƯỢC NOVOMIX® 30 

FLEXPEN

QLSP-0793-14 100IU/m

l

Thuốc 

tiêm

Bút tiêm 

3ml

Bút tiêm 227.850 2.000 2.000 455.700.000

416 Rebamipid BIỆT DƯỢC MUCOSTA VN-12336-11 100mg Viên Viên 3.479 200.000 200.000 695.800.000

317 Metformin + 

Glibenclamide

BIỆT DƯỢC GLUCOVANCE VN-8829-09 500mg/2

,5mg

Viên Viên 4.183 100.000 100.000 418.300.000

318 Metformin + 

Glibenclamide

BIỆT DƯỢC GLUCOVANCE VN-8830-09 500mg/5

mg

Viên Viên 4.323 80.000 80.000 345.840.000

323 Methylprednisolone 

acetate

BIỆT DƯỢC DEPO-MEDROL VN-11978-11 40mg Thuốc 

tiêm

Lọ 34.670 1.000 1.000 34.670.000

439 Salbutamol Sulphate + 

Ipratropium Bromide

BIỆT DƯỢC COMBIVENT 

3MG + 0,52MG 

X 2,5ML

VN-10786-10 3mg + 

0,52mg/

ml

Dung 

dịch khí 

dung

Ống 2,5 

ml

Ống 16.074 500 500 8.037.000

341 Natri montelukast BIỆT DƯỢC SINGULAIR  

(CƠ SỞ ĐÓNG 

GÓI: MERCK 

SHARP & 

DOHME 

(AUSTRALIA) 

PTY. LTD).

VN-14267-11 10 mg Viên Viên 13.502 6.000 6.000 81.012.000

29 PFIZER 

MANUFACTUR

ING BELGIUM 

NV - BỈ

MERCK 

SHARP & 

DOHME LTD., 

UK; ĐÓNG 

GÓI TẠI 

MERCK 

SHARP & 

DOHME 

(AUSTRALIA) 

PTY. LTD.

BỈ

ANH, 

ĐÓNG 

GÓI ÚC

31

75 LABORATOIR

E UNITHER

PHÁP

27 MERCK 

SANTE S.A.S - 

PHÁP

PHÁP

28 MERCK 

SANTE S.A.S - 

PHÁP

PHÁP

NOVO 

NORDISK A/S

ĐAN 

MẠCH

74 KOREA 

OTSUKA 

PHARMA. CO., 

LTD.

HÀN 

QUỐC

63 BOEHRINGER 

INGELHEIM 

PHARMA 

GMBH & CO. 

KG.

ĐỨC

68 NOVO 

NORDISK A/S

ĐAN 

MẠCH

67



342 Natri montelukast BIỆT DƯỢC SINGULAIR  

(CƠ SỞ ĐÓNG 

GÓI: MERCK 

SHARP & 

DOHME 

(AUSTRALIA) 

PTY. LTD).

VN-15094-12 4 mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 13.502 6.000 6.000 81.012.000

344 Natri montelukast BIỆT DƯỢC SINGULAIR 

(CƠ SỞ ĐÓNG 

GÓI: MERCK 

SHARP & 

DOHME 

(AUSTRALIA) 

PTY. LTD).

VN-14266-11 5 mg Viên Viên 13.502 6.000 6.000 81.012.000

345 Natri valproate + Acid 

valproic

BIỆT DƯỢC DEPAKINE 

CHRONO

VN-16477-13 333mg;1

45mg 

(tƣơng 

đƣơng 

500mg 

Natri 

valproate

Viên tác 

dụng 

kéo dài

Viên 6.972 5.000 5.000 34.860.000

432 Rosuvastatin BIỆT DƯỢC CRESTOR 5MG 

(CƠ SỞ ĐÓNG 

GÓI: 

ASTRAZENECA 

UK LTD., UK)

VN-12164-11 5 mg Viên Viên 9.975 10.000 10.000 99.750.000

216 Ginkgo biloba BIỆT DƯỢC TANAKAN VN-16289-13 40mg Viên Viên 3.200 745.000 745.000 2.384.000.000

218 Gliclazide BIỆT DƯỢC DIAMICRON 

MR

VN-12558-11 30mg Viên tác 

dụng 

kéo dài

Viên 2.865 650.000 650.000 1.862.250.000

219 Gliclazide 60mg BIỆT DƯỢC DIAMICRON 

MR 60MG

VN-13764-11 60mg Viên tác 

dụng 

kéo dài

Viên 5.460 335.000 335.000 1.829.100.000

33

34

MERCK 

SHARP & 

DOHME 

CORP.- MỸ ; 

ĐÓNG GÓI 

TẠI MERCK 

SHARP & 

DOHME 

(AUSTRALIA) 

PTY. LTD.

MERCK 

SHARP & 

DOHME LTD., 

UK; ĐÓNG 

GÓI TẠI 

MERCK 

SHARP & 

DOHME 

(AUSTRALIA) 

PTY. LTD.

SANOFI 

WINTHROP 

INDUSTRIE

MỸ, 

ĐÓNG 

GÓI ÚC

ANH, 

ĐÓNG 

GÓI ÚC

PHÁP

32

LES 

LABORATORI

ES SERVIER 

INDUSTRIE

PHÁP

MỸ, 

ĐÓNG 

GÓI 

ANH

17 BEAUFOUR 

IPSEN 

INDUSTRIE

PHÁP

18 LES 

LABORATORI

ES SERVIER 

INDUSTRIE

PHÁP

19

39 IPR 

PHARMACEUT

ICALS INC., 

ĐÓNG GÓI 

ASTRAZENEC

A UK LTD.



221 Glimepiride BIỆT DƯỢC AMARYL 

(ĐÓNG GÓI: PT 

AVENTIS 

PHARMA-

INDONESIA)

VN-8878-09 2mg Viên Viên 4.305 42.000 42.000 180.810.000

222 Glimepiride BIỆT DƯỢC AMARYL 

(ĐÓNG GÓI: PT 

AVENTIS 

PHARMA-

INDONESIA)

VN-8879-09 4mg Viên Viên 5.942 42.000 42.000 249.564.000

15 Alfuzosin HCl BIỆT DƯỢC XATRAL XL 

10MG

VN-14355-11 10mg Viên tác 

dụng 

kéo dài

Viên 15.291 10.000 10.000 152.910.000

46 Bambuterol HCl BIỆT DƯỢC BAMBEC VN-16125-13 10mg Viên Viên 5.639 12.000 12.000 67.668.000

65 Budesonide BIỆT DƯỢC PULMICORT 

RESPULES

VN-11682-11 500 

mcg/2 ml

Hỗn 

dịch khí 

dung

Ống 2ml Ống 13.834 2.000 2.000 27.668.000

67 Budesonide + Formoterol BIỆT DƯỢC SYMBICORT 

TUR OTH 60 

DOSE 160/4.5

VN-12852-11 160mcg 

+ 4,5 

mcg

Bột 

dùng để 

hít

Ống hít 

60 liều

Ống 286.440 4.500 4.500 1.288.980.000

5 Amlodipin KAVASDIN 5 KAVASDIN 5 VD-20761-14 5mg Viên Viên 97 120.000 120.000 11.640.000

15 Amlodipine + Losartan TROYSAR AM TROYSAR AM VN-11838-11 5mg + 

50mg

viên Viên 2.800 20.000 20.000 56.000.000

171 Captopril CAPTOPRIL CAPTOPRIL VD-17928-12 25mg Viên Viên 91 10.000 10.000 910.000

666 Nifedipin FASCAPIN-20 FASCAPIN-20 VD-18629-13 20mg Viên tác 

dụng 

kéo dài

Viên 400 11.000 11.000 4.400.000

513 Lacidipin LAMPINE 2MG LAMPINE 2MG VD-12330-10 2mg Viên Viên 3.800 1.500 1.500 5.700.000

483 Irbesartan IBARTAIN 150MG IBARTAIN 

150MG

VD-7792-09 150mg Viên tác 

dụng kéo 

dài

Viên 6.580 60.000 60.000 394.800.000

76 Nifedipin NIFEDIPIN HASAN 

20 RETARD

NIFEDIPIN 

HASAN 20 

RETARD

VD-16727-12 20mg Viên tác 

dụng kéo 

dài

Viên 473 24.000 24.000 11.352.000

21 CÔNG TY CP 

DP OPV

1

VIỆT 

NAM

TROIKAA 

PHARMACEUTI

CAL
VIỆT 

NAM

KHÁNH HÒA

6

INDIA

CÔNG TY 

TNHH HASAN - 

 

DERMAPHARM

KHÁNH HÒA

1

3 CÔNG TY 

TNHH DP 

VELLPHARM

VIỆT 

NAM

1

VIỆT 

NAM

VIỆT 

NAM

1 SANOFI 

WINTHROP 

INDUSTRIE

PHÁP

1 TRUNG ƢƠNG 

2

VIỆT 

NAM

7 ASTRAZENEC

A AB

THỤY 

ĐIỂN

8 ASTRAZENEC

A AB

THỤY 

ĐIỂN

20 SANOFI 

AVENTIS S.P.A

Ý

21 SANOFI 

AVENTIS S.P.A

Ý

4 ASTRAZENEC

A 

PHARMACEUT

ICAL CO., LTD

TRUNG 

QUỐC



21 Amlodipin AMBELIN 10MG Ambelin 10 mg 

(CTNQ: Mibe 

GmbH 

Arzneimittel, Đức)

VD-12645-10 10mg Viên Viên 861 50.000 50.000 43.050.000

888 Telmisartan ZHEKOF ZHEKOF VD-21070-14 40mg Viên Viên 949 187.000 187.000 177.463.000

889 Telmisartan GLOSARDIS 80 GLOSARDIS 80 VD-13408-10 80mg Viên Viên 1.500 120.000 120.000 180.000.000

228 Ivabradin SAVI IVABRADINE 

5

SAVI 

IVABRADINE 5

VD-15174-11 5mg Viên Viên 3.590 50.000 50.000 179.500.000

253 Losartan SAVI LOSARTAN 50 SAVI 

LOSARTAN 50

VD-14409-11 50mg Viên Viên 1.040 60.000 60.000 62.400.000

12 Acetylsalicylic acid ASPIRIN 81 ASPIRIN 81 VD-13755-11 81mg Viên Viên 82 350.000 350.000 28.700.000

387 Trimetazidin SAVI 

TRIMETAZIDINE 35 

MR

SAVI 

TRIMETAZIDINE 

 35 MR

VD-11690-10 35mg Viên Viên 790 700.000 700.000 553.000.000

555 Losartan LOSARTAN 50 LOSARTAN 50 VD-21259-14 50mg Viên Viên 469 60.000 60.000 28.140.000

254 Losartan + 

Hydroclorothiazid

LOSTAD HCT 

50/12,5MG

LOSTAD HCT 

50/12,5MG

VD-12622-10 50mg + 

12,5mg

Viên Viên 2.200 50.000 50.000 110.000.000

5

10

10

VIỆT 

NAM

VIỆT 

NAM

VIỆT 

NAM

CTY CPDP 

CỬU LONG

5 CÔNG TY 

CPDP GLOMED

LIÊN DOANH 

STADA - VIỆT 

NAM

CÔNG TY 

TNHH DƢỢC 

PHẨM ĐẠT VI 

PHÚ

VIỆT 

NAM

VIỆT 

NAM

VIỆT 

NAM

1 CÔNG TY 

TNHH HASAN - 

 

DERMAPHARM 

 (SẢN XUẤT 

NHƢỢNG 

QUYỀN MIBE 

ARZNEIMITTE

L GMBH, ĐỨC)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM SAVI 

(SAVIPHARM)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM SAVI 

(SAVIPHARM)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM SAVI 

(SAVIPHARM)

AGIMEXPHAR

M

ĐỨC 

NHƢỢN

G 

QUYỀN 

VIỆT 

NAM

VIỆT 

NAM

VIỆT 

NAM

1

4

5

6



556 Losartan + 

Hydroclorothiazid

SPLOZARSIN PLUS SPLOZARSIN 

PLUS (SXNQ của 

:ShinPoong 

Pharm.CO.,Ltd)

VD-17758-12 50mg + 

12,5mg

Viên Viên 1.045 60.000 60.000 62.700.000

890 Telmisartan + 

Hydrochlorothiazide

MIBETEL PLUS MIBETEL PLUS VD-18541-13 40mg + 

12,5mg

Viên Viên 3.150 60.000 60.000 189.000.000

607 Perindopril + Amlodipin COVERAM 5-10 

TAB 5MG-10MG 30'S

COVERAM 

5mg/10mg

VN-8234-09 5mg + 

10mg

Viên Viên 6.589 32.000 32.000 210.848.000

608 Perindopril + Amlodipin COVERAM 5-5 TAB 

5MG/5MG 30'S

COVERAM 

5mg/5mg

VN-8233-09 5mg + 

5mg

Viên Viên 6.589 312.000 312.000 2.055.768.000

609 Perindopril + indapamid COVERSYL PLUS 

10MG/ 2.5MG 30'S

COVERSYL 

PLUS 10MG/ 

2.5MG

VN-11942-11 10mg + 

2,5mg

Viên Viên 9.096 105.000 105.000 955.080.000

931 Trimetazidin HISMEDAN HISMEDAN VD-18742-13 20mg Viên Viên 96 2.400 2.400 230.400

795 Propranolol DOROCARDYL DOROCARDYL VD-13125-10 40mg Viên Viên 260 5.200 5.200 1.352.000

488 Isosorbid (dinitrat hoặc 

mononitrat)

DONOX 30MG DONOX 30 MG VD-14004-11 30mg Viên Viên 1.071 110.000 110.000 117.810.000

264 Clopidogrel CLOPIDOGREL CLOPIDOGREL VD-21412-14 75mg Viên Viên 637 63.000 63.000 40.131.000

265 Clopidogrel + acid 

acetylsalicylic

PFERTZEL PFERTZEL VD-20526-14 75mg + 

75mg

Viên Viên 4.190 50.000 50.000 209.500.000

409 Furosemid AGIFUROS AGIFUROS VD-14224-11 40mg Viên Viên 102 2.800 2.800 285.600

467 Hydroclorothiazid THIAZIFAR  25MG THIAZIFAR VD-16874-12 25mg Viên Viên 147 2.000 2.000 294.000

706 Spironolacton VEROSPIRON 25MG VEROSPIRON 

25MG

VN-16485-13 25mg Viên Viên 1.770 3.000 3.000 5.310.000

707 Spironolacton VEROSPIRON 50MG VEROSPIRON 

50MG

VN-5369-10 50mg Viên Viên 3.383 3.000 3.000 10.149.000
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379 Insulin trộn (70/30) MIXTARD 30 

FLEXPEN 100IU/ML 

X 3ML

MIXTARD 30 

FLEXPEN

VN-11010-10 100UI/ml Thuốc 

tiêm

Bút tiêm 

3ml

Bút tiêm 149.999 8.000 8.000 1.199.992.000

371 Insulin tác dụng nhanh, 

ngắn

INSUMAN RAPID 

100IU/ML B/ 1 VIAL 

X 5ML

INSUMAN 

RAPID

QLSP-0682-13 100UI/ml Thuốc 

tiêm

Lọ 5ml Lọ 74.800 6.000 6.000 448.800.000

374 Insulin tác dụng trung 

bình, trung gian

INSUMAN BASAL 

100IU/ML B/ 1 VIAL 

X 5ML

INSUMAN 

BASAL

QLSP-0677-13 100UI/ml Thuốc tiê

m

Lọ 5ml Lọ 74.800 6.000 6.000 448.800.000

377 Insulin trộn (70/30) INSUMAN COMB 30 

100IU/ML B/1 VIAL 

X 5ML

INSUMAN 

COMB 30

QLSP-0680-13 100UI/ml Thuốc 

tiêm

Lọ 5ml Lọ 74.800 6.000 6.000 448.800.000

592 Metformin + Glimepiride COMIARYL 

2MG/500MG

COMIARYL 

2MG/500MG

VD-12002-10 500mg + 

2mg

Viên Viên 2.390 50.000 50.000 119.500.000

474 Metformin MEGLUCON TAB 

1000MG 2X15'S

MEGLUCON 

1000MG

VN-8204-09 1000mg Viên Viên 1.482 75.000 75.000 111.150.000

475 Metformin GLUCOPHAGE XR 

TAB 500MG 120'S

GLUCOPHAGE 

XR ĐÓNG GÓI 

TẠI PT. MERCK 

TBK  - 

INDONESIA

VN-14264-11 500mg Viên tác 

dụng kéo 

dài

Viên 2.144 180.000 180.000 385.920.000

477 Metformin MEGLUCON TAB 

850MG 3X10'S

MEGLUCON  

850MG

VN-8206-09 850mg Viên Viên 1.100 430.000 430.000 473.000.000

67 Metformin GLUCOPHAGE XR 

TAB 750MG 30'S

GLUCOPHAGE 

XR TAB 750MG 

30'S

VN-15546-12 750mg Viên tác 

dụng kéo 

dài

Viên 3.536 160.000 160.000 565.760.000

96 Atorvastatin ATORVASTATIN 10 ATORVASTATIN 

 10

VD-21312-14 10mg Viên Viên 223 300.000 300.000 66.900.000

97 Atorvastatin ATORVASTATIN 20 ATORVASTATIN 

 20

VD-21313-14 20mg Viên Viên 308 322.000 322.000 99.176.000

38 Atorvastatin PELEARTO 10 PELEARTO 10 VD-16269-12 10mg Viên Viên 950 378.124 378.124 359.217.800
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96 Atorvastatin ATORVASTATIN 10 ATORVASTATIN 

 10

VD-21312-14 10mg Viên Viên 223 300.000 300.000 66.900.000

97 Atorvastatin ATORVASTATIN 20 ATORVASTATIN 

 20

VD-21313-14 20mg Viên Viên 308 322.000 322.000 99.176.000

39 Atorvastatin ATORONOBI 20 ATORONOBI 20 VN-16656-13 20mg Viên Viên 850 120.000 120.000 102.000.000

827 Rosuvastatin AGIROVASTIN 10 AGIROVASTIN 

10

VD-12768-10 10mg Viên Viên 799 60.000 60.000 47.940.000

829 Rosuvastatin SAVI 

ROSUVASTATIN 5

SAVI 

ROSUVASTATIN 

 5

VD-15449-11 5mg Viên Viên 2.400 60.000 60.000 144.000.000

860 Simvastatin SIMVASTATIN 20 

GLOMED

SIMVASTATIN 

20 GLOMED

VD-9418-09 20mg Viên Viên 600 140.000 140.000 84.000.000

637 Natri clorid NATRI CLORID 3% 

100ML

NATRI CLORID 

3%

VD-11243-10 3% Thuốc 

tiêm 

truyền

Chai 

100ml

Chai 6.825 500 500 3.412.500

358 Hyoscin-N-butylbromid BUSCOPAN TAB. 

10MG B/100

BUSCOPAN VN-11700-11 10mg Viên Viên 1.120 5.000 5.000 5.600.000

17 Alverin (citrat) + 

simethicon

METEOSPASMYL METEOSPASMY

L

VN-15643-12 60mg + 

300mg

Viên Viên 3.050 50.000 50.000 152.500.000

55 Alverin citrat ALVERIN 40MG ALVERIN VD - 20494 - 14 40mg Viên Viên 110 11.000 11.000 1.210.000

901 Tetracyclin TETRACYCLINE 

500MG

TETRACYCLIN

E 500MG

VD-22279-15 500mg Viên Viên 420 60.000 60.000 25.200.000

180 Ranitidin + bismuth + 

sucralphat

ALBIS ALBIS VN-13113-11 84mg + 

100mg + 

300mg

Viên Viên 8.490 120.000 120.000 1.018.800.000

344 Rabeprazol RABENOBE RABENOBE VN-16658-13 20mg Viên Viên 980 50.000 50.000 49.000.000

371 Esomeprazole VACOOMEZ S 20 VACOOMEZ S 

20

VD-21927-14 20mg Viên Viên 577 160.000 160.000 92.320.000

690 Omeprazol KAGASDINE KAGASDINE VD-16386-12 20mg Viên Viên 172 300.000 300.000 51.600.000

18 Amylase + Papain NEOPEPTINE 

LIQUID

NEOPEPTINE 

LIQUID

VN-11284-10 100mg 

+ 

50mg/5

ml

Thuốc 

nƣớc 

uống

Chai 

60ml

Chai 33.800 3.000 3.000 101.400.000
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28 Bismuth TRYMO TRYMO VN-7818-09 120mg Viên Viên 1.890 180.000 180.000 340.200.000

721 Paracetamol BIRAGAN 300 BIRAGAN 300 VD-7449-09 300mg Thuốc 

đặt hậu 

môn

Viên 1.600 6.000 6.000 9.600.000

617 N-Acetylcystein VACOMUC 100 VACOMUC 100 VD-8902-09 100mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 417 260.000 260.000 108.420.000

618 N-Acetylcystein VACOMUC 200 VACOMUC 200 VD-20300-13 200mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 447 60.000 60.000 26.820.000

137 Bromhexin (hydroclorid) BROMHEXIN 8 BROMHEXIN 8 VD-22255-15 8mg Viên Viên 30 508.354 508.354 15.250.620

246 Cimetidin CIMETIDIN 300MG CIMETIDIN 

300MG

VD-16747-12 300mg Viên Viên 189 12.000 12.000 2.268.000

708 Sucralfat SUCRATE GEL SUCRATE GEL VN-13767-11 1g Thuốc 

nƣớc 

uống

Gói 5g 

hoặc 5ml

Gói 7.700 24.000 24.000 184.800.000

663 Nhôm oxit (dƣới dạng 

Nhôm hydroxid gel) + 

Magie hydroxid + 

Simethicon

GRANGEL GRANGEL VD-18846-13 392,2mg 

+ 600mg 

+ 60mg

Thuốc 

nƣớc 

uống

Gói 2.940 250.000 250.000 735.000.000

659 Nhôm hydroxid + 

Magnesi hydroxid + 

Simethicon

LAHM LAHM VD-20361-13 611,76m

g + 

800mg + 

80mg

Thuốc 

nƣớc 

uống

Gói 15g Gói 3.150 150.000 150.000 472.500.000

53 Aluminium phosphat ALUPHAGEL ALUPHAGEL VD-19494-13 12,38g Thuốc 

nƣớc 

uống

Gói 20g Gói 980 180.000 180.000 176.400.000

165 Esomeprazole SAVI 

ESOMEPRAZOLE 40

SAVI 

ESOMEPRAZOL

E 40

VD-14397-11 40mg Viên Viên 3.330 30.000 30.000 99.900.000

582 Pantoprazol SOZOL SOZOL 

GASTRO-

RESISTANT 

TABLET

VN-17908-14 40mg Viên Viên 5.680 240 240 1.363.200

811 Ranitidin RANITIDIN 

50MG/2ML

RANITIDIN 

50MG/2ML

VD-18190-13 50mg/2m

l

Thuốc 

tiêm

Ống 2ml Ống 4.260 100 100 426.000

693 Omeprazole + 

Domperidone

STOMEDON STOMEDON VD-16099-11 20mg + 

10mg

Viên Viên 1.950 160.000 160.000 312.000.000
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459 Guaiazulen + Dimethicon DIMAGEL DIMAGEL VD-17227-12 4mg + 3g Thuốc 

nƣớc 

uống

Gói 3.589 120.000 120.000 430.680.000

54 Alverin (citrat) + 

simethicon

SIMACONE SIMACONE VD-10711-10 60mg + 

300mg

Viên Viên 850 197.224 197.224 167.640.400

697 Simethicon ESPUMISAN CAP 

40MG 2X25'S

ESPUMISAN 

CAPULES ( 

ĐÓNG GÓI VÀ 

XUẤT 

XƢỞNGBERLIN 

CHEMIE AG( 

Menarini group) 

Glienicker Weg 

125-12489 Berlin, 

VN-14925-12 40mg Viên Viên 838 100.000 100.000 83.800.000

857 Simethicon SIMETHICON 

STADA

SIMETHICON 

STADA

VD-13153-10 40mg/0,6

ml

Thuốc 

nƣớc 

uống

Chai 

15ml

Chai 14.000 6.000 6.000 84.000.000

323 Dimecrotic acid GASTRIGOLD GASTRIGOLD VD-14350-11 50mg Viên Viên 2.245 12.000 12.000 26.940.000

864 Sorbitol SORBITOL SORBITOL VD-17532-12 5g Thuốc 

bột/cốm

Gói 372 5.000 5.000 1.860.000

83 Amylase + Papain + 

Simethicon

ENTERPASS ENTERPASS VD-6783-09 100mg + 

100mg + 

30mg

Viên Viên 1.600 132.000 132.000 211.200.000

68 Attapulgite mormoiron 

hoạt hóa + Hỗn hợp gel 

Nhôm hydroxid -Magnesi 

carbonat

GASTROPULGITE 

SAC 30'S

GASTROPULGIT

E

VN-17985-14; 

VN-5212-08

2,5g + 

0,5g

Thuốc 

bột/cốm

Gói 3.053 22.000 22.000 67.166.000

70 Bacillus claussii ENTEROGERMINA 

B/ 1BL X 12 CAPS

ENTEROGERMI

NA B/ 1BL X 12 

CAPS

VN-9368-09 2 tỷ bào 

tử

Viên Viên 3.958 24.000 24.000 94.992.000

222 Diosmectit SMECTA (ORANGE-

VANIL LA) SAC 30'S

SMECTA VN-9460-10 3g Thuốc 

bột/cốm

Gói 3.475 42.000 42.000 145.950.000

119 Berberin HCl BERBERAL BERBERAL VD-17364-12 10mg Viên Viên 132 16.076 16.076 2.122.0321 VIỆT 
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110 Bacillus subtilis + 

Lactobacillus acidophilus

MERIKA FORT MERIKA FORT QLSP-0807-14 2*10^8 

(CFU) + 

10^9 

(CFU)

Thuốc 

bột/cốm

Gói 2.800 30.000 30.000 84.000.000

109 Bacillus subtilis + 

Lactobacillus acidophilus

LABAVIE LABAVIE VD-19195-13 10^8 

CFU + 

10^8 

CFU

Thuốc 

bột/cốm

Gói 1.848 60.000 60.000 110.880.000

515 Lactobacillus acidophilus BACIVIT-H BACIVIT-H VD-7108-09 75mg (1 

tỷ vi 

khuẩn 

sống)

Thuốc 

bột/cốm

Gói 819 135.000 135.000 110.565.000

516 Lactobacillus acidophilus 

+ Kẽm gluconat

BAILUZYM-ZN BAILUZYM-ZN QLĐB-368-13 0.7mg 

(tƣơng 

đƣơng 

10^8 

CFU) + 

35mg 

(tƣơng 

đƣơng 

5mg 

Thuốc 

bột/cốm

Gói 2g Gói 1.600 60.000 60.000 96.000.000

503 Kẽm gluconat ZINC ZINC VD-15569-11 70mg 

(tƣơng 

đƣơng 

với 

10mg 

Kẽm)

Viên Viên 380 10.000 10.000 3.800.000

934 Tyrothricin + Tetracain 

hydroclorid

MEKOTYROSSIN 

(VIÊN NGẬM)

MEKOTYROSSI

N

VD-9678-09 1mg + 

0,1mg

Viên 

ngậm

Viên 170 150.000 150.000 25.500.000

127 Bisacodyl BISACODYLDHG BISACODYLDH

G

VD-21129-14 5mg Viên Viên 284 12.000 12.000 3.408.000

565 Malvapurpurea + 

camphoronobrominat + 

methylen blue

DOMITAZOL DOMITAZOL VD-5226-08; 

VD-22627-15

250mg 

+ 20mg 

+ 25mg

Viên Viên 920 58.000 58.000 53.360.000
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593 Methocarbamol KUPMEBAMOL KUPMEBAMOL VD-10799-10 500mg Viên Viên 1.144 12.000 12.000 13.728.000

7 Acetazolamid ACETAZOLAMID  

250MG

ACETAZOLAMI

D  250MG

VD-13361-10 250mg Viên Viên 693 2.100 2.100 1.455.300

838 Salbutamol (sulfat) SALBUTAMOL - 2 

MG

SALBUTAMOL - 

2 MG 

(SALBUTAMOL)

VD-7665-09 2mg Viên Viên 36 70.000 70.000 2.520.000

839 Salbutamol (sulfat) SALBUTAMOL 4MG SALBUTAMOL 

4MG

VD-16601-12 4mg Viên Viên 79 6.000 6.000 474.000

136 Bromhexin (hydroclorid) DISOLVAN CHAI 

100ML (DUNG 

DỊCH UỐNG)

DISOLVAN VD-14487-11 4mg/5ml Thuốc 

nƣớc 

uống

Chai 

60ml

Chai 10.450 8.000 8.000 83.600.000

135 Bromhexin (hydroclorid) BROMHEXIN 4 BROMHEXIN 4 VD-17371-12 4mg Viên Viên 42 106.000 106.000 4.452.000

649 Natri montelukast GIVET-5 GIVET-5 VD-14582-11 5mg Viên Viên 1.390 12.000 12.000 16.680.000

648 Natri montelukast PHAGOFI 10 PHAGOFI 10 VD-19763-13 10mg Viên Viên 1.690 20.000 20.000 33.800.000

620 N-Acetylcystein AECYSMUX AECYSMUX VD-20185-13 200mg Viên Viên 212 12.000 12.000 2.544.000

361 Eprazinon EZINOL EZINOL VD-14667-11 50mg Viên Viên 264 60.000 60.000 15.840.000

896 Terpin + Codein TERPIN CODEIN 10 TERPIN 

CODEIN 10

VD-6745-09 100mg + 

10mg

Viên Viên 257 60.000 60.000 15.420.000

47 Alimemazin THELIZIN THELIZIN VD-12874-10 5mg Viên Viên 66 12.000 12.000 792.000

18 Ambroxol OLESOM OLESOM VN-14057-11 30mg/5m

l

Thuốc 

nƣớc 

uống

Chai 

100ml

Chai 39.500 10.000 10.000 395.000.000

34 Budesonid + Formoterol FORACORT - 200 

INHALER

FORACORT - 

200 INHALER

VN-18504-14 200mcg 

+ 6mcg

Thuốc xịt 120 liều Bình xịt 

định liều

197.925 36.000 36.000 7.125.300.000

630 Piracetam + Cinnarizin PHEZAM PHEZAM VN-15701-12 400mg + 

25mg

Viên Viên 2.800 132.000 132.000 369.600.000

2 VIỆT 

NAM

14

CÔNG TY 

TNHH DƢỢC 

PHẨM ĐẠT VI 

PHÚ

17 CTY CPDP 

CỬU LONG

3

VIỆT 

NAM

CTY CPDP 

CỬU LONG

M/S CIPLA LTD

VIỆT 

NAM

1

MEKOPHAR VIỆT 

NAM

1

ẤN ĐỘ

2

KHÁNH HÒA

1 PHARMEDIC

14 VACOPHARM

8

CÔNG TY 

TNHH  KOREA 

UNITED 

PHARM. INT'L 

INC

CTY CPDP TW 

VIDIPHA

4

GRACURE 

PHARMACEUTI

CALS LTD

BALKANPHAR

MA - 

DUPNITSA AD

12

CTY CPDP 3/2

AGIMEXPHAR

M

VIỆT 

NAM

1 BULGAR

IA

VIỆT 

NAM

VIỆT 

NAM

INDIA

VIỆT 

NAM

1

VIỆT 

NAM

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

ARMEPHACO - 

XÍ NGHIỆP 

DƢỢC PHẨM 

150

VIỆT 

NAM

VIỆT 

NAM

1 VIỆT 

NAM



948 Vincamin + Rutin MEZAVITIN MEZAVITIN VD-20443-14 20mg + 

40mg

Viên Viên 5.000 60.000 60.000 300.000.000

285 Colchicin COLCHICIN COLCHICIN VD-22172-15 1mg Viên Viên 320 16.000 16.000 5.120.000

435 Glucosamin sulfat VASOMIN 500 VASOMIN 500 VD-21417-14 500mg Viên Viên 307 580.000 580.000 178.060.000

434 Glucosamin sulfat GLUCOSAMIN 

250MG

GLUCOSAMIN 

250MG

VD-13783-11 250mg Viên Viên 218 70.000 70.000 15.260.000

310 Diacerein CYTAN CYTAN VD-17177-12 50mg Viên Viên 753 60.000 60.000 45.180.000

731 Thiamazol THYROZOL TAB 

10MG 100'S

THYROZOL VN-9757-10 10mg viên Viên 1.958 6.000 6.000 11.748.000

436 Levothyroxin (muối natri) TAMIDAN TAMIDAN VN-13845-11 100mcg Viên Viên 380 6.000 6.000 2.280.000

519 Lamivudin + Zidovudin LAMZIDOCOM LAMZIDOCOM QLĐB-422-14 150mg + 

300mg

Viên Viên 10.000 12.000 12.000 120.000.000

437 Levothyroxin (muối natri) LEVOTHYROX TAB 

50MCG 3X10'S

LEVOTHYROX 

( ĐÓNG GÓI VÀ 

XUẤT XƢỞNG: 

MERCK S.A DE 

C.V, đ/c Calle 5 

No.7, 

Fraccionamiento 

Industrial Alce 

Blanco,C.P.53370,

Naucalpan de 

VN-17750-14 50mcg Viên Viên 963 6.000 6.000 5.778.000

519 Naftidrofuryl PRAXILENE TAB 

200MG 20'S

PRAXILENE VN-15544-12 200mg Viên Viên 4.515 54.000 54.000 243.810.000

137 Diosmin + Hesperidin SAVIDIMIN SAVIDIMIN VD-10395-10 450mg + 

50mg

Viên Viên 1.490 300.000 300.000 447.000.000

327 Diosmin + Hesperidin HESMIN HESMIN VD-13414-10 450mg + 

50mg

Viên Viên 775 300.000 300.000 232.500.000

224 Diosmin + Hesperidin DAFLON (L) TAB 

500MG 60'S

DAFLON VN-15519-12 450mg + 

50mg

Viên Viên 3.258 600.000 600.000 1.954.800.000
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321 Dihydro ergotamin 

mesylat

TIMMAK TIMMAK VD-10672-10 3mg Viên Viên 2.163 60.000 60.000 129.780.000

808 Raloxifen LAKCAY LAKCAY VD-15578-11 60mg Viên Viên 3.790 11.000 11.000 41.690.000

165 Calcitriol USARICHCATROL USARICHCATR

OL

VD-21192-14 0,25mcg Viên Viên 399 110.000 110.000 43.890.000

732 Thiamazol ONANDIS 5MG ONANDIS 5MG 

tablet

VN-9506-10 5mg Viên Viên 970 6.000 6.000 5.820.000

351 Rosuvastatin COLAROSU 10 COLAROSU 10 VD-15427-11 10mg Viên Viên 1.870 50.000 50.000 93.500.000

428 Levodopa + Benserazide MADOPAR TAB. 

250MG

MADOPAR 

(ĐÓNG GÓI BỞI: 

F.HOFFMANN-

LA ROCHE 

LTD., ĐỊA CHỈ: 

CH-4303 

KAISERAUGST, 

SWITZERLAND)

VN-16259-13 200mg + 

50mg

Viên Viên 4.214 4.000 4.000 16.856.000

411 Gabapentin NEURONCURE NEURONCURE VD-22111-15 300mg Viên Viên 918 200.000 200.000 183.600.000

189 Cytidin-5-monophosphat 

disodium + Uridin

NUCLEO CMP 

FORTE, CAPSULE

NUCLEO CMP 

FORTE

13904/QLD-KD 5mg + 

3mg

Viên Viên 8.600 58.000 58.000 498.800.000

575 Mecobalamin 

(Methylcobalamin)

MECOB-500 MECOB-500 VD-15279-11 500mcg Viên Viên 570 50.000 50.000 28.500.000

769 Piracetam AGICETAM 400 AGICETAM VD-13303-10 400mg Viên Viên 207 24.000 24.000 4.968.000

771 Piracetam AGICETAM 800 AGICETAM VD-11492-10 800mg Viên Viên 292 230.563 230.563 67.324.396

891 Tenofovir TENOFOVIR 300 TENOFOVIR 300 QLĐB-453-14 300mg Viên Viên 3.150 12.000 12.000 37.800.000

517 Lamivudin LAREVIR 100 LAREVIR 100 VD-20165-13 100mg Viên Viên 735 2.400 2.400 1.764.0004 VIỆT 
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66 Amitriptylin AMITRIPTYLIN 

25MG

AMITRIPTYLIN 

25MG

VD-17829-12 25mg Viên Viên 210 12.000 12.000 2.520.000

926 Trihexyphenidyl HCl DANAPHA TRIHEX 

2

DANAPHA-

TRIHEX 2

VD-14177-11 2mg Viên Viên 124 2.400 2.400 297.600

877 Sulbutiamin ARCATAMIN ARCATAMIN VD-11423-10 200mg Viên Viên 1.315 10.000 10.000 13.150.000

882 Sulpirid SULPIRID 50MG SULPIRID 50 MG VD-11431-10 50mg Viên Viên 145 50.000 50.000 7.250.000

126 Desloratadin BIỆT DƯỢC AERIUS VN-14268-11 0,5mg/m

l

Thuốc 

nƣớc 

uống

Chai 

60ml

Chai 78.900 3.000 3.000 236.700.000

6 Amoxicilin + Acid 

clavulanic

PMS-CLAMINAT 

250MG/31.25MG

PMS - 

CLAMINAT 250 

MG/31.25MG

VD-19381-13 250mg + 

31,25mg

Thuốc 

bột/cốm

Gói 4.788 120.000 120.000 574.560.000

180 Cefaclor CEPLOR VPC 125 CEPLOR VPC 

125

VD-14700-11 125mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 1.274 24.000 24.000 30.576.000

204 Cefixim CEFIXIME 50MG CEFIXIME 

50MG

VD-11622-10 50mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 935 20.000 20.000 18.700.000

205 Cefixim MECEFIX - B.E 75 MECEFIX-B.E VD-17710-12 75mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 6.200 20.000 20.000 124.000.000

30 Cefixim MECEFIX-B.E MECEFIX-B.E VD-17710-12 75mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 6.200 44.000 44.000 272.800.000

867 Spiramycin ROVACENT ROVACENT VD-16733-12 0,75MUI Thuốc 

bột/cốm

Gói 1.147 12.000 12.000 13.764.000

104 Azithromycin AGITRO 200 AGITRO 200 VD-7899-09 200mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 1.750 3.000 3.000 5.250.000

28 Amoxicilin + Acid 

Clavulanic

KOACT 156.25 KOACT 156.25 VN-14004-11 125mg + 

31,25mg/

5ml

Bột pha 

hỗn dịch 

uống

Chai 

100ml

Chai 145.000 12.000 12.000 1.740.000.000

6 Amoxicilin + Acid 

clavulanic

PMS-CLAMINAT 

250MG/31.25MG

PMS - 

CLAMINAT 250 

MG/31.25MG

VD-19381-13 250mg + 

31,25mg

Thuốc 

bột/cốm

Gói 4.788 120.000 120.000 574.560.000

793 Promethazin PROMETHAZIN PROMETHAZIN VD-17020-12 0,1% Thuốc 

nƣớc 

uống

Chai 

90ml

Chai 7.350 1.200 1.200 8.820.000

504 Kẽm Gluconat ZINENUTRI ZINENUTRI VD-17376-12 77,4mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 2.600 10.000 10.000 26.000.000

506 Kẽm sulfat EUVIZIN EUVIZIN VD-11569-10 44mg/5

ml

Thuốc 

nƣớc 

uống

Chai 

100ml

Chai 20.900 5.000 5.000 104.500.000
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729 Paracetamol ACEPRON 80 ACEPRON 80 VD-22122-15 80mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 396 5.014 5.014 1.985.544

718 Paracetamol CENPADOL CENPADOL VD-19702-13 150mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 465 34.920 34.920 16.237.800

79 Paracetamol HAPACOL 150 HAPACOL 150 VD-21137-14 150mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 1.365 50.400 50.400 68.796.000

80 Paracetamol HAPACOL 250 HAPACOL 250 VD-20558-14 250mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 1.733 12.000 12.000 20.796.000

720 Paracetamol CENPADOL CENPADOL VD-19703-13 250mg Thuốc 

bột/cốm

Gói 480 6.000 6.000 2.880.000

264 Isoflurane BIỆT DƯỢC FORANE VN-9911-10 250ml Thuốc 

gây mê

Lọ 

250ml

Lọ 1.124.100 600 600 674.460.000

15 Alfuzosin HCl BIỆT DƯỢC XATRAL XL 

10MG

VN-14355-11 10mg Viên tác 

dụng 

kéo dài

Viên 15.291 10.000 10.000 152.910.000

393 Isofluran ISIFLURA ISIFLURA VN-18670-15 Dung 

dịch gây 

mê 

đƣờng 

hô hấp

Chai 

250ml

Chai 779.005 240 240 186.961.200

657 Propofol FRESOFOL 1% 

MCT/LCT INJ 50ML 

1'S

FRESOFOL 1% 

MCT/LCT

VN-17438-13 1% Thuốc tiê

m

Chai 

50ml

Chai 175.000 120 120 21.000.000

498 Midazolam PACIFLAM PACIFLAM VN-8026-09 5mg/1ml Thuốc 

tiêm

Ống 1ml Ống 15.225 1.800 1.800 27.405.000

671 Rocuronium bromid ESMERON 25MG 

VIA 10MG/ML 10'S

ESMERON VN-7935-09 25mg/2,5

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 

2,5ml

Lọ/Ống 54.923 300 300 16.476.900

673 Ropivacain ANAROPIN INJ. 

2MG/ML 20ML 5'S

ANAROPIN INJ. 

2MG/ML

VN2-103-13 2mg/ml Thuốc 

tiêm

Ống 20ml Ống 63.000 120 120 7.560.000

282 Fentanyl FENTANYL - 

HAMELN 

50MCG/ML (ỐNG 

10ML)

FENTANYL - 

HAMELN 

50MCG/ML

VN-17325-13 0,05mg/

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 10ml Ống 20.500 12.600 12.600 258.300.000
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77 Ethamsylat SESILEN 

250MG/2ML

SESILEN VN-17672-14 250mg/2

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 2ml Ống 18.900 600 600 11.340.000

151 Calci clorid CALCI CLORID CALCI CLORID VD - 12441 - 10 10% Thuốc 

tiêm

Ống 5ml Ống 924 1.200 1.200 1.108.800

184 Cyclophosphamid ENDOXAN INJ. 

200MG

ENDOXAN VN-16581-13 200mg Thuốc 

tiêm

Lọ 49.829 720 720 35.876.880

297 Fluorouracil (5-FU) DBL 

FLUOROURACIL 

500MG/10ML

DBL 

FLUOROURACIL 

 500MG/10ML

4107/QLD-KD 500mg/1

0ml

Thuốc 

tiêm

Lọ 10ml Lọ 105.000 600 600 63.000.000

236 Doxorubicin DOXORUBICIN 

"EBEWE" INJ 

10MG/5ML 1'S

DOXORUBICIN 

"EBEWE"

VN-17426-13 10mg/5m

l

Thuốc 

tiêm

Lọ 5ml Lọ 104.450 360 360 37.602.000

137 Diosmin + Hesperidin SAVIDIMIN SAVIDIMIN VD-10395-10 450mg + 

50mg

Viên Viên 1.490 300.000 300.000 447.000.000

325 Ginkgo Biloba + 

Heptaminol 

hydrochloride + 

Troxerutin

GINKOR FORT CAP 

30'S

GINKOR FORT VN-16802-13 14mg + 

300mg + 

300mg

Viên Viên 3.238 20.000 20.000 64.760.000

992 Xanh methylen + Tím 

gentian

DUNG DỊCH 

MILIAN

DUNG DỊCH 

MILIAN

VD-18977-13 400mg 

+ 50mg

Thuốc 

dùng 

ngoài

Chai 

20ml

Chai 5.897 576 576 3.396.672

507 Ketoconazol KETOVAZOL 2% KETOVAZOL 2% VD-18694-13 2% Thuốc 

dùng 

ngoài

Tuýp 5g Tuýp 3.140 1.200 1.200 3.768.000

508 Ketoconazol ETORAL ETORAL VD-9997-10 200mg Viên Viên 646 1.550 1.550 1.001.300

406 Itraconazole SCOTRASIX SCOTRASIX VN-10361-10 100mg Viên Viên 14.250 6.000 6.000 85.500.000

493 Itraconazole VANORAN VANORAN VD-13421-10 100mg Viên Viên 3.000 19.000 19.000 57.000.000

458 Griseofulvin GIFULDIN 500 GIFULDIN 500 VD-15366-11 500mg Viên Viên 1.040 9.000 9.000 9.360.000

681 Nystatin NYSTATAB NYSTATAB VD-11506-10 500.000

UI

Viên Viên 565 12.000 12.000 6.780.000

13 Aciclovir ACYCLOVIR VPC 

200

ACYCLOVIR 

VPC 200

VD-16005-11 200mg Viên Viên 389 12.000 12.000 4.668.000

16 Aciclovir ACICLOVIR 800 ACICLOVIR 800 VD-11490-10 800mg Viên Viên 1.245 20.000 20.000 24.900.00011
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14 Aciclovir CICLEVIR 400 CICLEVIR 400 VD-21834-14 400mg Viên Viên 700 10.000 10.000 7.000.000

286 Levofloxacin BIỆT DƯỢC CRAVIT VN-5621-10 0,5% Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 5ml Lọ 81.482 500 500 40.741.000

358 Ofloxacin BIỆT DƯỢC OFLOVID VN-5622-10 0,3% Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 5ml Lọ 55.872 2.800 2.800 156.441.600

944 Vancomycin VANCOMYCIN VANCOMYCIN VD-12220-10 500mg Thuốc 

tiêm

Lọ 34.797 240 240 8.351.280

508 Moxifloxacin VIGAMOX DROP 

0.5% 5ML

VIGAMOX VN-15707-12 0,5% Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 5ml Lọ 89.999 1.500 1.500 134.998.500

746 Tobramycin + 

Dexamethason

TOBRADEX OINT 

0.3% 3.5G

TOBRADEX VN-9922-10 0,3% + 

0,1%

Thuốc 

tra mắt

Tuýp 

3,5g

Tuýp 49.774 1.000 1.000 49.774.000

743 Tobramycin TOBREX EYE 

OINTMENT 3.5G

TOBREX EYE 

OINTMENT

VN-16935-13 0,3% Thuốc 

tra mắt

Tuýp 

3,5g

Tuýp 49.499 1.000 1.000 49.499.000

654 Neomycin (sulfat) NEOCIN   5ML NEOCIN VD-12812-10 0,5% Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 5ml Lọ 2.982 1.200 1.200 3.578.400

915 Tobramycin + 

Dexamethason

TOBIDEX TOBIDEX VD-12219-10 0,3% + 

0,1%

Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 5ml Lọ 9.975 1.200 1.200 11.970.000

744 Tobramycin TOBRIN TOBRIN VN-10714-10 0,3% Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 5ml Lọ 39.000 5.000 5.000 195.000.000

747 Tobramycin + 

Dexamethason

DEX-TOBRIN DEX-TOBRIN VN-16553-13 0,3% + 

0,1%

Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 5ml Lọ 45.000 5.000 5.000 225.000.000

269 Cloramphenicol + 

Dexamethason

DEXACOL DEXACOL VD-16492-12 0,4% + 

0,1%

Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 2.520 5.000 5.000 12.600.000

104 Kali iodid + Natri iodid EYAREN 

OPHTHALMIC 

DROPS 10ML

EYAREN 

OPHTHALMIC 

DROPS

VN-10546-10 3mg + 

3mg/ml

Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 10ml Lọ 25.800 4.800 4.800 123.840.000

632 Natri clorid EFTICOL 0,9% EFTICOL 0,9% VD-17871-12 0,9% Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 10ml Lọ 1.102 50.000 50.000 55.100.000

91 Brimonidin tartrat ALPHAGAN P, 

0.15% 5ML

ALPHAGAN P VN-18592-15/ 

VN-5168-08 

(CÓ BIÊN 

NHẬN GIA 

HẠN)

0.15% Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 80.000 150 150 12.000.000
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92 Brinzolamid + Timolol AZARGA EYE 

DROP 5ML

AZARGA VN-17810-14 10mg/ml 

 + 

5mg/ml

Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 5ml Lọ 296.000 150 150 44.400.000

755 Travoprost TRAVATAN DROP 

2.5ML (BAK FREE)

TRAVATAN VN-15190-12 0,004% Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 2,5ml Lọ 233.913 120 120 28.069.560

773 Tropicamid MYDRIACYL 

DROP 1% 15ML

MYDRIACYL VN-4953-10 

(CÓ BIÊN 

NHẬN GIA 

HẠN)

1% Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 15ml Lọ 42.110 60 60 2.526.600

563 Olopatadin (hydroclorid) PATADAY DROP 

0.2% 2.5ML

PATADAY VN-13472-11 0,2% Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 2,5ml Lọ 131.099 50 50 6.554.950

756 Travoprost + Timolol DUOTRAV (BAK 

FREE) 2.5ML

DUOTRAV VN-16936-13 40mcg + 

5mg/ml

Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 2,5ml Lọ 320.000 60 60 19.200.000

774 Tropicamid + Phenyl-

epherine hydroclorid

MYDRIN-P EYE 

DROP 10ML

MYDRIN-P VN-14357-11 0,5% + 

0,5%

Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 10ml Lọ 42.000 60 60 2.520.000

598 Pemirolast kali ALEGYSAL EYE 

DROP 0,1% X 5ML

ALEGYSAL VN-17584-13 0,1% Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 5ml Lọ 72.402 300 300 21.720.600

80 Betaxolol BETOPTIC S DROP 

0.25% 5ML

BETOPTIC S VN-10718-10 0,25% Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 5ml Lọ 85.099 250 250 21.274.750

366 Indomethacin INDOCOLLYRE INDOCOLLYRE VN-12548-11 0,1% Thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 5ml Lọ 66.000 1.000 1.000 66.000.000

527 Xylometazoline 

hydrochloride

BIỆT DƯỢC OTRIVIN VN-15558-12 0,05% Thuốc 

nhỏ mũi

Lọ 10ml Lọ 30.400 600 600 18.240.000

200 Fluticason propionat BIỆT DƯỢC FLIXONASE VN-10263-10 0.05% 

(w/w)

Hỗn 

dịch xịt 

mũi

Chai 147.926 300 300 44.377.800

493 Tixocortol pivalate BIỆT DƯỢC PIVALONE 1% VN-18042-14; 

VN-6762-08

1% Hỗn 

dịch xịt 

mũi

Lọ 10ml Lọ 46.192 1.200 1.200 55.430.400

993 Xylometazolin XYLOMETAZOLIN 

0,05%

XYLOMETAZOL

IN 0,05%

VD-18682-13 0,05% Thuốc 

nhỏ mũi

Lọ 10ml Lọ 3.900 1.200 1.200 4.680.000

622 Naphazolin RHYNIXSOL RHYNIXSOL VD-21379-14 0,05% Thuốc 

nhỏ mũi

Lọ 15ml Lọ 2.625 1.200 1.200 3.150.000

918 Tranexamic acid MEDISAMIN MEDISAMIN VD-11209-10 250mg Viên Viên 1.620 6.000 6.000 9.720.000
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934 Tyrothricin + Tetracain 

hydroclorid

MEKOTYROSSIN 

(VIÊN NGẬM)

MEKOTYROSSI

N

VD-9678-09 1mg + 

0,1mg

Viên 

ngậm

Viên 170 150.000 150.000 25.500.000

77 Betahistin BETASERC 24MG 

TAB. B/50

BETASERC 

24MG

VN-12029-11 24mg Viên Viên 5.962 330.000 330.000 1.967.460.000

78 Betahistin SERC 8MG TAB. 

B/100

SERC 8MG VN-17207-13 8mg Viên Viên 1.701 60.000 60.000 102.060.000

121 Betahistin GIMYENEZ-8 GIMYENEZ-8 VD-21055-14 8mg Viên Viên 490 60.000 60.000 29.400.000

120 Betahistin BETAHISTIN 

MEYER 16

BETAHISTIN 

MEYER 16

VD-18496-13 16mg Viên Viên 479 200.000 200.000 95.800.000

119 Lidocain + epinephrin 

(adrenalin)

LIDONALIN LIDONALIN VD-21404-14 20mg + 

10mcg/m

l

Thuốc 

tiêm

Ống 

1,8ml

Ống 4.200 7.000 7.000 29.400.000

870 Spiramycin + 

Metronidazol

KAMYDAZOL KAMYDAZOL VD-13444-10 0,75MUI 

+ 125mg

Viên Viên 754 24.000 24.000 18.096.000

150 Dydrogesterone BIỆT DƯỢC DUPHASTON VN-12830-11 10mg Viên Viên 7.360 4.500 4.500 33.120.000

486 Methyldopa METHYLDOPA 

250MG

METHYLDOPA 

250MG

16492/QLD-KD 250mg Viên Viên 1.710 3.000 3.000 5.130.000

648 Progesteron UTROGESTAN 

100MG

UTROGESTAN 

100MG

VN-7861-09 100mg Viên Viên 6.500 11.000 11.000 71.500.000

395 Fluconazol ZOLMED 150 ZOLMED 150 VD-20723-14 150mg Viên Viên 3.477 12.000 12.000 41.724.000

279 Clotrimazol CLOTRIMAZOL 

100MG

CLOTRIMAZOL VD-17187-12 100mg Thuốc 

đặt âm 

đạo

Viên 730 2.400 2.400 1.752.000

574 Oxytocin OXYTOCIN OXYTOCIN VN-5366-10 5UI/ml Thuốc 

tiêm

Ống 1ml Ống 3.255 600 600 1.953.000

457 Magnesi sulfat MAGNESIUM 

SULPHATE 

PROAMP 0,15G/ML 

B/50

MAGNESIUM 

SULPHATE 

PROAMP 

0,15G/ML

8822/QLD-KD 15% Thuốc 

tiêm

Ống 10ml Ống 6.600 120 120 792.000
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482 Methyl ergometrin 

(maleat)

METHYLERGOMET

RINE 0.2MG/ML

METHYLERGO

METRINE 

MALEATE 

INJECTION 

0.2MG

VN-5607-10 0,2mg/ml Thuốc tiê

m

Ống 1ml Ống 14.400 240 240 3.456.000

99 Atropin sulfat ATROPIN SULFAT ATROPIN 

SULFAT

VD - 6032 - 08 0,25mg/

ml

Thuốc 

tiêm

Ống 1ml Ống 520 1.200 1.200 624.000

684 Nystatin + neomycin + 

polymyxin B

LADYVAGI LADYVAGI VD-16444-12 100000U

I + 

35000UI 

 + 

35000UI

Thuốc 

đặt âm 

đạo

Viên 3.800 12.000 12.000 45.600.000

682 Nystatin + Metronidazol 

+ Cloramphenicol + 

Dexamethason acetat

MEGYNA MEGYNA VD-16496-12 100000U

I + 

200mg 

+ 80mg 

+ 0,5mg

Thuốc 

đặt âm 

đạo

Viên 598 33.600 33.600 20.092.800

560 Nystatin + neomycin + 

polymyxin B

POLYGYNAX POLYGYNAX VN-10139-10 100000U

I + 

35000UI 

+ 

35000UI

Thuốc 

đặt âm 

đạo

Viên 9.450 45.000 45.000 425.250.000

338 Đồng sulfat GYNO-ST DUNG DỊCH 

GYNO-ST

VS-4736-10 250mg/1

00ml

Thuốc 

dùng 

ngoài

Chai 

90ml

Chai 3.200 15.000 15.000 48.000.000

113 Bari sulfat BARIHADOPHA BARIHADOPHA VD-11039-10 275g Thuốc 

nƣớc 

uống

Gói 18.600 120 120 2.232.000VIỆT 
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